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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 9 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Cho: 5012kg = …… tạ. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 5,012  B. 50,12 C. 501,2 D. 5012 

Câu 2: Trong các số đo khối lượng dưới đây, số nào bằng 21,04kg? 

A. 21,04kg B. 21,004 kg C. 21kg4g D. 21040g 

Câu 3: Cho: 98kg 21g = …… kg . Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 98,021 B. 980,21 C. 9802,1 D. 982,01 

Câu 4: Cho: 6 tạ 15kg = 6, … 5 tạ. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 0 B. 1 C. 2 D. 5 

Câu 5: Cho: 35dm2 = ……. m2. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 3,5 B. 0,035 C. 35,0 D. 0,35 

Câu 6: Cho: 2813m2 = …… ha. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 28,13 B. 2,813 C. 0,2813 D. 0,02813 

Câu 7: Cho: 5,47m2 = …… dm2. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 5470 B. 547 C. 0,0547 D. 54,7 

Câu 8: Cho: 8,13245 ha = …… m2. Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 813,245 B. 8132,45 C. 81,3245 D. 81324,5 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1578 m2 = ……. ha b) 5km2 7ha = …………. km2 

c) 14,24678ha = ……… m2 d) 468,7m2 = …. m2 ….. dm2 

Bài 2: Một người đi xe đạp 45 phút được 11,25km. Hỏi với tốc độ ấy, người đó đi được 

bao nhiêu ki-lô-mét trong 1 phút? Trong 1 giờ? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

Bài 3: Mỗi giây ánh sáng đi được 300 000km. Hỏi: 

a. Mỗi phút ánh sáng đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

b. Trái Đất cách mặt trời bao nhiêu ki-lô-mét nếu ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Trái 

Đất mất 8 phút 20 giây? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 
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Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 40m. Trong khu vườn 

có một ngôi nhà diện tích 200m2 và đào một cái ao. Biết diện tích nhà cộng với diện tích 

ao bằng 
2

3
 diện tích còn lại. Hỏi diện tích cái ao là bao nhiêu héc-ta? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D A B D C B D 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1578 m2 = 0,1578 ha b) 5km2 7ha = 5,07km2 

c) 14,24678ha = 142467,8 m2 d) 468,7m2 = 468 m2 70 dm2 

Bài 2:  

Bài giải 

Trong 1 phút người đó đi được số ki-lô-mét là: 

11,25 : 45 = 0,25(km) 

Đổi 1 giờ = 60 phút 

Trong 1 giờ, người đó đi được số ki-lô-mét là: 

0,25 × 60 = 15 (km) 

Đáp số: 1 phút: 0,25km 

              1 giờ: 15km.  

Bài 3:  

Bài giải 

a. 

Đổi 1 phút = 60 giây 

Mỗi phút ánh sáng đi được bao nhiêu ki-lô-mét là: 

300 000 × 60 = 18 000 000 (km) 

b. 

Đổi 8 phút 20 giây = 500 giây 

Trái Đất cách mặt trời số ki-lô-mét là: 

300 000 × 500 = 150 000 000 (km) 

Đáp số: a. 18 000 000 km 

             b. 150 000 000 km.  
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Bài 4:  

Bài giải 

Diện tích của khu vườn là: 

50 × 40 = 2000(m2) 

Tổng số phần bằng nhau là: 

2 + 3 = 5 phần 

Giá trị 1 phần là: 

2000 : 5 = 400 

Diện tích làm nhà và ao là: 

400 × 2 = 800 (m2) 

Diện tích cái ao là: 

800 – 200 = 600 (m2) 

Đổi 600m2 = 0,06ha 

                                                                                 Đáp số: 0,06ha.  


